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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Một hình vuông có chu vi 3 624 cm. Cạnh của hình vuông đó là:

A. 906 cm B. 806 cm C. 1 208 cm D. 960 cm

Câu 2. Tích của 2 718 và 3 là:

A. 6 134 B. 8 134 C. 6 154 D. 8 154

Câu 3. Số thích hợp điền vào [ ? ] : 4 = 1 624 là:

A. 406 B. 6 496 C. 4 486 D. 6 486

Câu 4. Gấp 1 412 lên 5 lần rồi trừ đi 2 000 ta được kết quả là:

A. 5 060 B. 7 060 C. 5 000 D. 6 060

Câu 5. Kết quả của phép tính 5 635 : 4 là:

A. 1 408 (dư 3) B. 1 304 (dư 2) C. 1 408 (dư 2) D. 1 205 (dư 1)

Câu 6. Chu vi khu đất hình chữ nhật có chiều dài 2 718m và chiều rộng 1 927m là:

A. 8 280 m B. 7 270 m C. 9 290 m D. 6 260 m

Câu 7. Giá trị của X trong biểu thức X : 6 = 1 214 (dư 2) là:

A. 7 284 B. 7 286 C. 7 200 D. 7 288

Câu 8. Có 3 xe cứu trợ, mỗi xe chở 2 500kg gạo chia đều cho 5 thôn. Mỗi thôn nhận được:

A. 2 000 kg B. 500 kg C. 1 500 kg D. 1 200 kg

Câu 9. Tìm thương của phép chia 9 456 cho 8:

A. 1 182 B. 1 282 C. 1 172 D. 1 180

Câu 10. Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là:

A. 9999 B. 9876 C. 1023 D. 9000

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:
1 709 × 5

..........

..........

1 823 × 4
..........
..........

5 775 : 3
..........
..........

9 198 : 7
..........
..........

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:



a) 9 081 - 1 816 × 4 = ..................... b) (1 336 + 2 846) : 2 = .....................

c) 1 205 × 6 + 1 700 = ..................... d) (8 720 - 3 500) : 5 = .....................

e) 7 200 : 8 × 4 = ............................ f) 4 500 + 1 200 × 3 = .....................

g) (2 400 + 1 600) × 2 = ..................... h) 9 999 - 8 100 : 9 = .....................

Bài 3. Điền số thích hợp: [1 263] ─×3─> [.......] ─:9─> [.......] ─×7─> [.......]

Bài 4. Cô Thủy có 3 can, mỗi can chứa 2 500ml nước mắm. Cô chia đều số nước mắm đó
vào 5 chai. Hỏi mỗi chai chứa bao nhiêu ml nước mắm?

Bài 5. Chú Huy thả 1 820 con cá trắm vào ao thứ nhất. Ao thứ hai chú thả số cá gấp đôi ao
thứ nhất. Hỏi cả hai ao có tất cả bao nhiêu con cá?

Bài 6. Một cửa hàng có 8 400 kg gạo. Ngày đầu bán được 1/3 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn
lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 7. Một xí nghiệp may 4 500 bộ quần áo. Sau một tuần đã may được 1/5 số bộ đó. Hỏi xí
nghiệp còn phải may bao nhiêu bộ quần áo nữa?

Bài 8. Tìm một số, biết rằng khi chia số đó cho 3 thì được thương là số nhỏ nhất có 4 chữ số
khác nhau.

Bài 9. Hình học: Tính chu vi hình chữ nhật ABCD có chiều dài 1 250m và chiều rộng
800m.

A B

CD

1 250 m

800 m


